


















 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM/BHXH TỈNH… 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/HUYỆN….. 

 

VIET NAM SOCIAL SECURITY/(PROVINCE) 

SOCIAL SECURITY OFFICE 

(PROVINCE/DISTRICT) SOCIAL SECURITY 

OFFICE 

 

베트남사회보장공단/성사회보험기관 

……..성/현 사회보험기관 

 

Số/No/호:………../CN-BHXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Socialist Republic of Viet Nam 

Independence – Freedom – Happiness 

베트남사회주의공화국 

독립-자유-행복 

------------------ 

 

CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 

CERTIFICATE OF COVERAGE 

가입증명서 

 

HIỆP ĐỊNH  

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ 

CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

AGREEMENT  

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET 

NAM AND THE GOVERNMENT OF THE  REPUBLIC OF  KOREA 

ON SOCIAL INSURANCE 

베트남사회주의공화국 정부와 대한민국 정부 간의 사회보험에 관한 협정 

 

I. Thông tin người lao động/ Information about the employee/근로자에 관한 정보 

1.Họ và tên/Full name/성명: 

Họ/Surname/성: 

Chữ đệm và tên/ Given names/이름: 

2. Ngày sinh (ngày, tháng, năm) 

 Date of birth (day,month, year) 

생년월일 (일/월/년): 

3. Số Căn cước công dân 

Citizen Identify Number 

주민등록번호 

4. Quốc tịch/ Nationality/국적:  

5. Mã số BHXH do BHXH Việt Nam cấp (nếu có) 

Social Insurance code issued by VSS (if any) 

6. Loại lao động1 / Category of employment/ 

근로유형: 

                                           
1 Quyết định phái cử số…..thời hạn…..; Hợp đồng số….thời hạn…/ Decision No…..on…..; Contract 

No….on…/파견 결정문 제…호. 기간……계약서 제..호…. 기간…. 

VN/KR 1 



 

 

베트남사회보장공단이 발급한 사회보험 코드 

(해당 하는 경우) 

   Lao động phái cử/ Dispatched worker 

/파견근로자 

  Cán bộ/Công chức/Viên chức/ Civil servant 

/공무원 

 

II. Thông tin cơ quan/doanh nghiệp Việt Nam/ Information about the agency/company in Viet Nam 

베트남 기관/사업장에 관한 정보 

1.Tên cơ quan/doanh nghiệp/ Name of agency/company/기관명/ 사업장명 

2. Địa chỉ/Address/주소 

3. Mã số BHXH của đơn vị/ Social insurance code of agency/company/기관/사업장의 사회보험코드 

 

III. Thông tin cơ quan/doanh nghiệp Hàn Quốc/ Information about the agency/company in Korea 

한국 기관/사업장에 관한 정보 

1.Tên cơ quan/doanh nghiệp/ Name of agency/company/기관명/ 사업장명 

2. Địa chỉ/ Address/주소 

IV. Xác nhận của cơ quan BHXH Việt Nam/ Certification of Viet Nam Social Security 

베트남사회보장공단의 확인 

       Xác nhận người lao động có tên nêu trên đang thuộc diện áp dụng Luật BHXH của Việt Nam và 

được miễn trừ pháp luật hưu trí quốc gia Hàn Quốc trong thời gian dưới đây theo Điều 2…... của Hiệp 

định. 

      We certify that the employee named aboved remains subject to the Law on Social Insurance of 

Viet Nam and is exempt from the Korean national pension legislation for the period described below   

by the virtue of Article 2…… of the Agreement. 

우리는 상기 근로자가 협정 제 2……조에 따라 기재된 기간 동안 공적연금제도와 관련하여 

베트남의 사회보험법을 적용받고, 대한민국의 국민연금법으로부터 면제됨을 확인합니다 

 

 

 

 

                                           
2 Điều 6,8 của Hiệp định áp dụng đối với lao động phái cử và người làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, 

đại diện lãnh sự và cán bộ nhà nước/ Articles 6,8 of the Agreement apply to dispatched workers, people 

working at diplomatic missions, consular representatives and state officials/협정의 제 6조 및 

제 8조는 파견근로자 및 외교공관원, 영사관원 및 공무원 대상에게 적용된다. 

 



 

 

Từ/From/부터 ( Ngày ,date,일)...... (.tháng ,month,월)..…. (năm ,year, 년)…...  

Đến/to/까지( Ngày ,date,일)……(.tháng ,month,월)...… (năm ,year, 년)…... 

 

 

Cán bộ thu/Officier/담당자 

 (Ký, ghi rõ họ tên)  

(Sign, name and stamp) 

(서명, 성명, 직인) 

…,( Ngày ,date,일)…(.tháng ,month,월)… (năm ,year 년)…. 

Giám đốc/ Director이사 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Sign, name and stamp) 

(서명, 성명, 직인) 

 

 

 

 

 

 

 



 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

VIET NAM SOCIAL SECURITY 

베트남사회보장공단 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Socialist Republic of Viet Nam 

Independence – Freedom – Happiness 

베트남사회주의공화국 

독립-자유-행복 

------------------ 

 

BIỂU MẪU TRAO ĐỔI DỮ LIỆU VỀ CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 

FORM FOR EXCHANGE OF STATISTICAL DATA ON CERTIFICATE OF COVERAGE 

가입증명서에 관한 통 계 교 환 서 식 

 

HIỆP ĐỊNH  

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ 

NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

AGREEMENT  

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND 

THE GOVERNMENT OF THE  REPUBLIC OF KOREA 

ON SOCIAL INSURANCE 

베트남사회주의공화국 정부와 대한민국 정부 간의 사회보험에 관한 협정 

Nơi gửi/From/보내는 기관:  

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam/Viet Nam Social Security 

베트남사회보장공단 

 

Nơi nhận/To/받는 기관:  

Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc/ National Pension Service 

국민연금공단 

 
 

1. Dữ liệu về Chứng nhận đối tượng BHXH / Statistic about issuance of Certificate of coverage 

가입증명서 발급에 관한 통계 

a) Số lượng giấy Chứng nhận đối tượng BHXH / The number of issued Certificate of coverage/가입증명서 발급 건수 

 

b) Thời gian ban hành Chứng nhận/ The period of issuance/발급 기간  

 

c) Ghi chú / Remarks/비고 

2. Xác nhận của Bảo hiểm xã hội Việt Nam/ Certification of Viet Nam Sociall Security 

베트남 사회보장공단의 확인 

    Ngày/date/일…….tháng/month/월……..năm/year/년….. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BHXH VIỆT NAM 

REPRESENTATIVE OF VIET NAM SOCIAL SECURITY 

베트남 사회보장공단 담당자 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

(Sign, name and stamp) 

(서명, 성명, 직인) 

 

 

 

 

 

    VN/KR 2 



 

 



BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH......
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN.....

Tên doanh 
nghiệp Địa chỉ Tên doanh 

nghiệp
Mã số 
BHXH

Từ ngày.... 
tháng ...năm

Đến 
....ngày....tháng.
..năm

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Tiếp nhận chứng nhận

1 .....
2 .....

II Dừng tham gia
1 .....
2 ......

Tổng số chứng nhận đối tượng tiếp nhận:.............

Tổng số người dừng tham gia BHXH..........người

DANH SÁCH TIẾP NHẬN CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG BHXH CỦA NGƯỜI HÀN QUỐC; DỪNG THAM GIA BHXH CỦA 
NGƯỜI VIỆT NAM

Từ     ngày     tháng     năm    đến      ngày     tháng     năm

……..,ngày……tháng…..năm……….
Giám đốc BHXH

 (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Thông tin về doanh nghiệp 
tại Hàn Quốc

Thông tin về doanh 
nghiệp tại Việt Nam Giai đoạn miễn trừ/HĐ có thời 

hạn
Ghi chúSTT Họ và tên

Ngày   
tháng    
năm sinh

Loại nghề 
nghiệp

Mẫu TNDT/HĐ
(Ban hành kèm theo CV số ...../BHXH-TST

ngày .............. của BHXH Việt Nam)



Tên doanh nghiệp 
Name of company
사업장명

Địa chỉ
Address
주소

Tên doanh nghiệp 
Name of company
사업장명

Mã số BHXH (do 
BHXH VN cấp)

Social Insurance code 
(issued by VSS)
사회보험 코드 

(베트남사회보장공단 
발급)

Địa chỉ 
Address 
주소

Từ 
(Ngày/Tháng/Năm)

From(D/M/Y)
부터(일/월/년)

Đến
 (Ngày/Tháng/Năm)

To (D/M/Y) 
까지(일/월/년)

A B C 1 3 4 5 6 7 8 9 10

Tổng cộng

Ghi chú
Remark 
비고

STT

Số giấy chứng 
nhận 

Ref. Number 
순번

Họ và tên 
Name
이름

Ngày tháng 
năm sinh
 Date of

birth
생년월일

Loại nghề 
nghiệp

Category
of

employment 
인적유형

Thông tin về doanh nghiệp tại Hàn 
Quốc 

Information about the company in 
Korea

한국의 사업장에 관한 정보

2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
List of Certificate Issuance
증명서 발급 명단

Cơ quan gửi Agency 실무기관 : Ngày:Date of Issuance 발급연월 :2024년 Y   01월 M

Thông tin về doanh nghiệp tại Việt Nam 
Information about the company in Viet Nam

베트남의 사업장에 관한 정보

Giai đoạn miễn trừ (kéo dài)
(Extended) period of exemption

면제(연장)기간



HƯỚNG DẪN LẬP 

Mẫu “Chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội (VN/KR1)” 

1. Mục đích: 

Ghi thông tin của người lao động, đơn vị sử dụng lao động tại Việt Nam được cấp chứng 

nhận đối tượng BHXH. 

2. Trách nhiệm lập: cơ quan BHXH  

3. Căn cứ lập: TK1-TS, TK3-TS, D02-LT; Quyết định phái cử của đơn vị 

 4. Nội dung: 

Mục I: Thông tin người lao động 

(1) Họ và tên: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người lao động 

(2) Ngày sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân/hộ chiếu 

(3) Số Căn cước công dân: Ghi số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của 

người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp; đánh dấu vào ô “loại lao động” tương ứng trên 

Quyết định phái cử/HĐ...thời hạn. 

(4) Quốc tịch: Việt Nam 

(5) Mã số BHXH do BHXH Việt Nam cấp (nếu có): Ghi mã số BHXH đã được cơ quan 

BHXH cấp 

(6) Loại lao động: Ghi số của Quyết định phái cử/ HĐ...thời hạn 

Mục II 

(1) Tên đơn vị: Ghi đầy đủ tên đơn vị 

(2) Địa chỉ: Ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh 

(3) Mã số BHXH của đơn vị: Ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp. 

Mục III: Thông tin cơ quan/ doanh nghiệp Hàn Quốc: Ghi theo Quyết định phái cử. 

Mục IV: Xác nhận của cơ quan BHXH Việt Nam 

(1) Trách nhiệm lập: Cán bộ chuyên quản phụ trách Thu, Sổ - Thẻ 

Ghi thời gian được miễn trừ pháp luật hưu trí quốc gia Hàn Quốc theo Điều 6 hoặc Điều 

8 của Hiệp định 

Thời gian từ tháng.....đến tháng....: Ghi thời gian theo Quyết định phái cử của đơn vị hoặc 

thời gian đơn vị/doanh nghiệp  trúng thầu, nhận thầu tại Hàn Quốc ghi trên Hợp đồng đơn vị cung 

cấp. 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN LẬP 

Biểu mẫu trao đổi dữ liệu về chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội (VN/KR2) 



1. Mục đích: 

Báo cáo tổng hợp kết quả số lượng cấp giấy chứng nhận đối tượng BHXH của người lao 

động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc; số lượng chứng nhận BHXH của người Hàn Quốc làm 

việc tại Việt Nam để phục vụ công tác quản lý và việc trao đổi số liệu giữa hai quốc gia. 

2. Căn cứ lập: Danh sách cấp chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội (mẫu đính kèm) 

3. Trách nhiệm lập: Hàng năm 

4. Phương pháp lập:  

Dữ liệu về Chứng nhận đối tượng BHXH 

a) Số lượng giấy chứng nhận đối tượng BHXH: Cột tổng cộng  của danh sách cấp chứng 

nhận đối tượng BHXH. 

b) Thời gian ban hành chứng nhận: Ghi khoảng thời gian lập biểu chứng nhận (từ 

ngày.....đến ngày......) theo phương thức hàng quý/năm của kỳ trao đổi dữ liệu theo Thỏa thuận thực 

hiện. 

c) Ghi chú: Ghi các thông tin khác (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách cấp chứng nhận đối tượng bảo hiểm xã hội  

(kèm theo mẫu VN/KR2) 



1. Mục đích: 

Báo cáo chi tiết số lượng, danh sách cấp giấy chứng nhận đối tượng BHXH của người lao 

động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc để phục vụ công tác quản lý và việc trao đổi số liệu giữa 

cơ quan BHXH Việt Nam và cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc 

2. Căn cứ lập: Mẫu VN-KR1, TK1-TS, TK3-TS, D02-LT của đơn vị 

3. Trách nhiệm lập: Quý, năm 

4. Phương pháp lập: Căn cứ mẫu VN-KR1, TK1, TK3, D02-LT; Quyết định phái cử của 

đơn vị lập và cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý thu ghi vào các cột theo từng tiêu thức tương ứng. 

Cột B: Ghi số chứng nhận do cơ quan BHXH cấp  

Cột C: Ghi tên của từng người lao động  

Cột 1: Ngày tháng năm sinh của người lao động 

Cột 2: Ghi loại nghề nghiệp theo Quyết định phái cử (nếu có) 

Cột 3,4: Ghi rõ thông tin về doanh nghiệp tại Hàn Quốc mà người lao động Việt Nam 

được phái cử. 

Cột 5,6,7: Ghi rõ thông tin về doanh nghiệp Việt Nam cử lao động Việt Nam sang Hàn 

Quốc. 

Cột 8: Ghi ngày tháng năm  bắt đầu được miễn trừ theo Quyết định phái cử/ HĐ có thời 

hạn của người lao động. 

Cột 9: Ghi ngày tháng năm kết thúc được miễn trừ theo Quyết định phái cử/ HĐ có thời 

hạn của người lao động. 

Cột 10: Ghi số, ngày tháng năm của Quyết định phái cử/ HĐ có thời hạn của người lao 

động và các thông tin khác (nếu có). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN LẬP 

Danh sách tiếp nhận chứng nhận đối tượng BHXH của người Hàn Quốc; dừng tham gia 

BHXH của người Việt Nam (mẫu TNDT/HĐ) 

1. Mục đích: 



Báo cáo chi tiết số lượng (số người) chứng nhận đối tượng BHXH của người Hàn Quốc 

làm việc tại Việt Nam; chi tiết và tổng cộng số người dừng tham gia BHXH tại Việt Nam để tham 

gia BHXH tại Hàn Quốc nhằm phục vụ công tác quản lý. 

2. Căn cứ lập: Mẫu VN-KR1, TK1-TS, TK3-TS, D02-LT của đơn vị, Quyết định phái cử; 

HĐLĐ có thời hạn ở Hàn Quốc. 

3. Trách nhiệm lập: Quý, năm 

4. Phương pháp lập: Căn cứ mẫu VN-KR1, TK1-TS, TK3-TS, D02-LT, Quyết định phái 

cử, HĐLĐ có thời hạn ở Hàn Quốc hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ 

hoặc HĐLĐ được ký mới tại Hàn Quốc của đơn vị lập và cơ sở dữ liệu phần mềm quản lý thu ghi 

vào các cột theo từng tiêu thức tương ứng. 

Cột B: Ghi tên của từng người lao động  

Cột 1: Ngày tháng năm sinh của người lao động 

Cột 2: Ghi nghề nghiệp của người lao động (nếu có)  

Cột 3,4,5,6: Ghi rõ thông tin doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc phái cử/tuyển dụng tại 

chỗ (nếu có) 

Cột 7: Ghi ngày tháng năm bắt đầu được miễn trừ theo Chứng nhận đối tượng BHXH (đối 

với lao động Hàn Quốc); ghi thời hạn bắt đầu đi làm việc ở Hàn Quốc đối với lao động Việt Nam 

phải dừng thu từ 01/01/2024. 

Cột 8: Ghi ngày tháng năm kết thúc được miễn trừ theo Chứng nhận đối tượng BHXH 

(đối với lao động Hàn Quốc); ghi thời hạn kết thúc đi làm việc ở Hàn Quốc đối với lao động Việt 

Nam phải dừng thu từ 01/01/2024. 

Cột 9: Ghi số, ngày tháng năm của Quyết định phái cử của lao động Hàn Quốc/ HĐ có 

thời hạn của người lao động Việt Nam và các thông tin khác (nếu có). 
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